
STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1
Phùng Duy 

Bảo

000088/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa/ Chuyên 

khoa Gây mê hồi sức; Khám bệnh chữa 

bệnh Nội khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Hồi sức 

cấp cứu; Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật; Giám 

đốc TTYT khu vực 

Hàm Yên tỉnh Tuyên 

Quang

2
Lê Hồng 

Tiến

0001664/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa/ Chuyên 

khoa Gây mê hồi sức; Khám bệnh chữa 

bệnh Nội khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Hồi sức 

cấp cứu;  Phó Giám 

đốc, TTYT khu vực 

Hàm Yên tỉnh Tuyên 

Quang

17 giờ 10 - 22 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 7 giờ 

00 - 22 giờ 00 ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

Đa Khoa Thủy Tiến,  thôn 

Tân An, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

3
Nguyễn 

Xuân Yên

000054/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt; 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Khám 

bệnh; Phó Giám đốc 

TTYT khu vực Hàm 

Yên tỉnh Tuyên Quang

17 giờ 00 - 19 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 

00- 18 giờ 00  ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

chuyên khoa Mắt,  thôn Tân 

Bình, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 

2. Địa chỉ: Số 952 thôn Tân Bình, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24h

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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4
Trần Xuân 

Trường

000007/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt;

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ -Trưởng khoa 

Khám bệnh

17giờ 15- 19 giờ 15 từ ngày 

thứ 2 đến thứ 6 và  sáng: 7 

giờ 30- 11 giờ , chiều: 14 giờ-

18 giờ ngày thứ 7, Chủ nhật 

Tại Phòng khám chuyên 

khoa Răng, hàm, mặt,  thôn 

Tân Tiến, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

5
Hứa Văn 

Thiện

000061/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng;  Chuyên khoa Xét nghiệm.;Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ -Phó Trưởng 

khoa Khám bệnh

17 giờ 00 - 19 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 

00- 18 giờ 00 ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

chuyên khoa Tai Mũi Họng,  

thôn Tân Bình, xã Hàm Yên, 

Tỉnh Tuyên Quang

6
Vi Ngọc 

Ánh

003051/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Khám 

bệnh

7
Ma Thị 

Chiến

003134/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu; 

Khám bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Khám 

bệnh

8
Hoàng Thị 

Kiều

003133/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Khám 

bệnh
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9
Hứa Tú 

Anh

003682/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Khám 

bệnh

10
Doãn Như 

Thủy

000479/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Khám 

bệnh

11
Hoàng Đức 

Mạnh

000561/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Khám 

bệnh

12
Mã Văn 

Hoàng

003743/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Khám 

bệnh

13

Nguyễn 

Công 

Luyện

000329/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng trưởng- 

khoa Khám bệnh
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14
Đàm Hải 

Yến

000014/TQ-

CCHN

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật Răng 

thông thường và khám chữa bệnh răng 

trẻ em

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Y sỹ  khoa Khám bệnh

15 Trần Tùng
000304/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

16
Phạm Thị 

Tình

000338/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

17

Nguyễn 

Hương 

Trang

002934/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

18
Nguyễn 

Thị Dung

002945/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh
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19
Sằm Văn 

Điệp

004017/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

20
Đỗ Thị 

Thúy

000918/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng-  khoa 

Khám bệnh

21
Nguyễn 

Thị Mai

0001821/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

22
Nông Thị 

Tuyên

003235/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

23
Nguyễn 

Thị Nga

000162/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh
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24

Nguyễn 

Thanh 

Tùng

003239/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

25
Lý Thị 

Huyền

003243/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

26

Hoàng Thị 

Thanh 

Huyền

003327/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

27
Nguyễn 

Thu Huyền

004075/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh

28
Vương 

Mạnh Thùy

0001349/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Khám bệnh
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29
Hoàng Thị 

Thu Hường

002555/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực 

hiện các kỹ thuật Nội soi đường tiêu hóa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - Phó Trưởng 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

30
Hoàng Văn 

Trung

002999/TQ-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Dược sỹ- Phó trưởng 

khoa Xét nghiệm

31
Hoàng Thu 

Huế

004418/TQ-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Cử nhân Xét nghiệm- 

KTV trưởng khoa Xét 

nghiệm

32
Ma Thị 

Thoa

003867/TQ-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Cử nhân Xét nghiệm- 

khoa Xét nghiệm

33
Trịnh Thị 

Trang

002512/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

17 giờ 30 - 21 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 7 giờ 

00 - 21 giờ  ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại Phòng khám nội 

tổng hợp, thôn Thuốc Hạ, xã 

Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
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34
Nguyễn 

Thế Giang

002641/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

17 giờ 10 - 22 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 7 giờ 

00 - 22 giờ 00 ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

Đa Khoa Thủy Tiến,  thôn 

Tân An, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

35
Nguyễn 

Thị Hạnh

002662/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Siêu âm 

tổng quát; Siêu âm tim

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

36
Ma Thị 

Quỳnh

003780/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa Xét 

nghiệm

37
Hứa Ngọc 

Anh

003070/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

38
Trịnh Văn 

Hoàng

003930/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
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39
Lê Đức 

Anh

002525/TQ-

CCHN
Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Kỹ thuật viên Chẩn 

đoán hình ảnh - khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

17 giờ 10 - 22 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 7 giờ 

00 - 22 giờ 00 ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

Đa Khoa Thủy Tiến,  thôn 

Tân An, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

40
Lê Thuỳ 

Trang

002942/TQ-

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

KTV Xét nghiệm- khoa 

Xét nghiệm

41
Nguyễn 

Anh Tú

000315/TQ-

GPHN
Xét nghiệm y học

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

KTV Xét nghiệm- khoa 

Xét nghiệm

42
Nguyễn 

Mạnh Sơn

003238/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

43
Ngô Khánh 

Toàn

003744/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

44
Hoàng 

Ngọc Linh

003240/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
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45 Đỗ Thị Huế
000340/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

46

Trần Thị 

Huyền 

Trang

000138/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

47
Trần Đăng 

Sơn

003409/TQ-

CCHN
Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Kỹ thuật viên Chẩn 

đoán hình ảnh - khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

48
Lý Đức 

Bình

003270/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê 

hồi sức

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-Phụ trách khoa 

HSCC

 Từ 07h00 đến 17h00 ngày 

thứ 7, Chủ nhật tại Phòng 

khám đa khoa Hữu Nghị 

Bạch Mai, thôn Tân Yên xã 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

49
Đinh Thu 

Hiên

004248/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa HSCC
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50
Nguyễn 

Tiến Dũng

000408/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa HSCC

51

Phạm 

Ngọc 

Thắng

000331/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- Điều 

dưỡng trưởng khoa 

HSCC

52
Nguyễn 

Thị Huệ

000309/TQ-

CCHN
KTV Gây mê hồi sức

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

KTV Gây mê hồi sức- 

khoa HSCC

53
Đào Hoàng 

Yến

002727/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC

54

Nguyễn 

Thị Thu 

Cúc

002726/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC
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55
Hoàng 

Minh Tuệ

0008144/BYT

-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC

56

Nguyễn 

Phương 

Thảo

004260/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC

57
Nguyễn 

Hữu Đại

002949/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC

58

Trần Thị 

Hoài 

Thương

003204/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC

59
Lưu Thị 

Thùy Trang

003593/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC
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60
Lê Anh 

Đức

000057/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC

61
Trần Thị 

Liên

004556/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

HSCC

62
Nông 

Hồng Chiến

000324/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Siêu 

âm tổng quát

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-Trưởng khoa 

Nội tổng hợp

17 giờ 00 - 22 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 6 giờ 

00- 22 giờ  ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại Phòng khám nội 

tổng hợp, Siêu âm thôn Tân 

Bình, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

63
Ngô Thị 

Dỗi

000343/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- Điều 

dưỡng trưởng khoa Nội 

tổng hợp

64
Vi Thị 

Thắm

003948/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Nội tổng 

hợp
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65
Nguyễn 

Thu Hà

003653/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Nội tổng 

hợp

66
Lê Huyền 

Trang

003745/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Nội tổng 

hợp

67
Đặng Thị 

Tuyết

004325/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Nội tổng 

hợp

17 giờ 30- 19 giờ 00  từ ngày 

thứ 2 đến thứ 6  và 8 giờ 00 -

18 giờ 00 ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại

Phòng khám Y khoa Bác sỹ

Tuyết Chuyền, thôn Kẽm xã 

Phù Lưu, Tỉnh Tuyên Quang

68

Nông 

Phương 

Thảo

000584/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Nội tổng 

hợp

69

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo

000972/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ - khoa Nội tổng 

hợp
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70

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang

000337/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

71
Nguyễn 

Thị Lan

003658/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

72
Hoàng Thị 

Kiều

004311/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

73
Mua Thị 

Mỷ

003657/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

74
Dương 

Ngọc Ánh

002533/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp
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75
Tạ Hiếu 

Quang

002730/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

76
Nguyễn 

Văn Đông

002531/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

77
Hà Nguyễn 

Bắc

004453/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

78
Nông Thị 

Trinh

003173/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nội 

tổng hợp

79
Vũ Thị 

Thu Huyền

003148/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa PHCN

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-Phụ trách khoa 

YHCT và PHCN
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80

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa

002645/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi 

chức năng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-Khoa YHCT và 

PHCN

81
Lý Thị 

Hằng

004233/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa YHCT và 

PHCN

82
Đặng Thu 

Hương

000027/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa YHCT và 

PHCN

83
Hoàng Thị 

Nụ

004302/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-Khoa YHCT và 

PHCN

84
Hà Thị 

Quyên

0001351/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng trưởng- 

khoa YHCT và PHCN
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85
Phạm Thị 

Hồng

0001358/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

YHCT và PHCN

17 giờ 10 - 22 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 7 giờ 

00 - 22 giờ 00 ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

Đa Khoa Thủy Tiến,  thôn 

Tân An, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

86
Nguyễn 

Thị Quỳnh

002534/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

YHCT và PHCN

87
Lê Thị 

Trang

004374/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng khoa 

YHCT và PHCN

88
Nguyễn 

Thị Hồng

002425/TQ-

CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi 

chức năng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Kỹ thuật viên, khoa 

YHCT và PHCN

89
Đỗ Thị 

Hoài Linh

000123/TQ-

GPHN
Phục hồi chức năng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

Kỹ thuật viên, khoa 

YHCT và PHCN

90
Nông Thị 

Quỳnh

002643/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-Phó Trưởng 

khoa Nhi

17 giờ 00 - 21 giờ  từ ngày 

thứ 2 đến thứ 7  và 7 giờ 00 -  

 21 giờ 00 ngày Chủ nhật Tại 

Phòng khám BS Quỳnh, thôn 

Tân Yên, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang.
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91
Lý Thị 

Hằng

003323/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Nhi

92

Lương 

Thanh 

Hương

003732/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Nhi

17 giờ 00 - 19 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 

00- 18 giờ 00  ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

Bác sỹ Hương,  thôn Xa Hạc, 

xã Hàm Yên, Tỉnh Tuyên 

Quang

93
Lao Thị 

Mến

003659/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa Nhi

94
Tạ Thị Mỹ 

Duyên

004582/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

Bác sỹ-khoa Nhi

95
Nguyễn 

Thị Tuyến

000341/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nhi

96
Ma Thị 

Hồng Hoài

004458/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi
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97 Ma Thị Vân
000339/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi

98
Nguyễn 

Thuỳ Linh

0001352/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi

99 Lê Thị Tính
0001354/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi

100
Trần Thị 

Liên

0001360/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi

101

Nguyễn 

Bảo Ngọc 

Ánh

003926/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi
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102
Ngô Thúy 

Hường

000091/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi

103
Phạm Thị 

Thu

000092/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa Nhi

104
Vương 

Ngọc Long

000112/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hệ Nội- 

Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại/X-quang

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- Trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp

105
Đỗ Khắc 

Toàn

003438/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Ngoại 

tổng hợp

17 giờ 10 - 22 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 7 giờ 

00 - 22 giờ 00 ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

Đa Khoa Thủy Tiến,  thôn 

Tân An, xã Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang

106
Đặng Minh 

Chuyền

003929/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Ngoại 

tổng hợp

17 giờ 30- 19 giờ 00 ngày

T2T3T4T5T6 và 8 giờ 00 -

18 giờ 00 ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại

Phòng khám Y khoa Bác sỹ

Tuyết Chuyền, thôn Kẽm xã 

Phù Lưu, Tỉnh Tuyên Quang
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107
Vương 

Toàn Đức

000026/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Ngoại 

tổng hợp

108
Mã Văn 

Long

003947/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Ngoại 

tổng hợp

109
Nguyễn 

Duy Thiện

000564/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa Ngoại 

tổng hợp

110
Ngô Đình 

Chương

000333/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại tổng hợp

111
Đỗ Ngọc 

Dũng

004522/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Ngoại tổng hợp
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112
Ngô Minh 

Thuỳ

002535/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Ngoại tổng hợp

113
Hoàng Văn 

Phong

000396/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Phụ trách điều dưỡng, 

khoa Ngoại tổng hợp

114
Nguyễn 

Thị Yến

0001347/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Ngoại tổng hợp

115
Dương Thị 

Thu

002755/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Ngoại tổng hợp

116
Nông Thị 

Huyên

003071/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Ngoại tổng hợp
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117

Đào 

Phương 

Thúy

000454/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Ngoại tổng hợp

118 Hà Thị Huế
000326/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản; Siêu 

âm sản phụ khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- Trưởng khoa 

CSSKSS

119
Vũ Thị 

Trang

002642/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa CSSKSS

17 giờ 00 - 19 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 

00- 18 giờ 00  ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

sản phụ khoa Bác sĩ Trang,  

thôn Tân Trung, xã Hàm 

Yên, Tỉnh Tuyên Quang

120
Đỗ Văn 

Đàm

003352/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa CSSKSS

121
Đinh Hải 

Hà

004440/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ-khoa CSSKSS
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122
Trần Thị 

Phương

000583/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Bác sỹ- khoa CSSKSS

123
Đặng Thị 

Toàn

000328/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh - khoa CSSKSS

124
Vũ Lan 

Hương

002526/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh - khoa CSSKSS

125
Nguyễn 

Như Mai

003328/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh - khoa CSSKSS

126
Lại Thị 

Xuyến

0001355/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh- Hộ sinh 

trưởng khoa CSSKSS
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127
Nguyễn 

Thị Nhung

0001357/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh - khoa CSSKSS

128

Nguyễn 

Thị Mai 

Anh

003241/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh - khoa CSSKSS

129
Phạm Thị 

Ngoan

0001941/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh - khoa CSSKSS

130
Hà Thùy 

Linh

000140/TQ-

GPHN
Hộ sinh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Hộ sinh - khoa CSSKSS

131
Đoàn 

Trung Thực

004372/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h00-11h30, Chiều từ 

13h30-17h00

- Thứ 7, Chủ nhật, thời gian 

trực và làm ngoài giờ  theo 

lịch phân công của Giám 

đốc Trung tâm

Điều dưỡng- khoa 

Ngoại tổng hợp
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132
Đỗ Thị 

Tám

0001487/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

 Bác sỹ Phó Giám đốc 

trạm Y tế xã Bạch Xa- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Điểm trạm Yên Thuận

17 giờ 30- 19 giờ 00  từ ngày 

thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 00 - 

18 giờ 00 ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại Phòng khám Nội, 

thôn Vá xã Bạch Xa, Tỉnh 

Tuyên Quang

133
Nguyễn 

Linh Thùy

002710/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa Điểm 

trạm Yên Thuận

134
Lý Văn 

Tính

001446/TQ-

CCHN

Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng  bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Yên Thuận

135
Ma Công 

Thức

000353/TQ-

GPHN
Y sỹ đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ- Điểm trạm Yên 

Thuận

136
Nguyễn 

Thị Dinh

002750/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

 Bác sỹ- Giám đốc- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Bạch Xa

17 giờ 00 - 19 giờ 00  từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 

00- 18 giờ 00  ngày thứ 7, 

Chủ nhật Tại Phòng khám 

Tâm An,  thôn Ngòi Lộc, xã 

Bạch Xa, Tỉnh Tuyên Quang
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137 Bùi Thị Lan 
0001476/TQ-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT - 

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các  ngạch 

viên chức hộ sinh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Hộ sinh TYT xã Bạch 

Xa

138
Vũ Thị Tố 

Quyên

003347/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Bạch Xa

139
Đặng Thị 

Lám

0001475/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Minh Khương

140
Thào Chí 

Tài

002706/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ, Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Điểm trạm Minh 

Khương

141
Nguyễn 

Thị Oanh

0001458/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa- Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Điểm trạm Minh Dân
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142
Từ Thị 

Phượng 

0001474/TQ-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Minh Dân

143
Lương Thị 

Minh

0001463/TQ-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QD - 

 BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng  Điểm trạm 

Tân Thành

144
Nguyễn 

Thị Hương

0001448/TQ-

CCHN

Quy định thông tư số 12/2011/TT - BYT 

ngày 15/03/2011 của Bộ y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Hộ sinh  Điểm trạm 

Tân Thành

145
Vương Thị 

Hằng

0001459/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ, Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật  Điểm trạm Tân 

Thành

146

 Lưu 

Quang 

Hưng

0002196/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa  Điểm 

trạm Tân Thành
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147
Hoàng Anh 

Tuấn 

003439/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ, Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật  Điểm trạm Minh 

Hương

148
Doãn 

Mạnh Tú

000478/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

 Bác sỹ Điểm trạm 

Minh Hương

149
Nông Văn 

Đương

0001454/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa  

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa  Điểm 

trạm Minh Hương

150
Trần Thị 

Lệ Hằng

003348/TQ-

CCHN

Theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Hộ sinh  Điểm trạm 

Minh Hương

151
Chẩu văn 

Vương

0001456/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  ;Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ- Giám đốc- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật  

TYT xã Bình Xa
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152
Nông Thị 

Hương

0001457/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT xã 

Bình Xa

153
Đinh Thị 

Sơn

003436/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Bình Xa

154
Nguyễn 

Thành Luân

002712/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Bình Xa

155
Bàn Thị 

Sim

000294/TQ-

GPHN
Y sỹ đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Bình Xa

156
Đinh Tiến 

Mạnh

0001502/TQ-

CCHN

Điều dưỡng viên: Quy định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Yên Lâm
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157
Hoàng Thị 

Thúy Kiều

0001500/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa  

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ, Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Điểm trạm Yên 

Lâm

158
Phạm Việt 

Dũng

000028/TQ-

GPHN
Y khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ Điểm trạm Yên 

Lâm

159
Tăng 

Hoàng Điệp

0001473/TQ-

CCHN

Điều dưỡng viên: Quy định tại quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Yên Lâm

160
Nguyễn 

Thị Tuyên

002754/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ- Giám đốc - 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Yên Phú

161
Vi Thị 

Tiêm

0001447/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa  

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Yên Phú
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162
Hoàng Thị 

Tươi

0001465/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Hộ sinh TYT xã Yên 

Phú

163
Lê Thị 

Thắm

0001441/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế Điều 

dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT xã 

Yên Phú

164
Hà Thị 

Điếp

003003/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ Phó Giám đốc 

TYT xã Hàm Yên- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Điểm trạm Nhân Mục

165
Hỏa Thị 

Huế

0001436/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa Điểm 

trạm Nhân Mục

166

Nông 

Thanh 

Hường

0001434/TQ-

CCHN

Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Nhân Mục
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167
Vương Thị 

Xuân

0001430/TQ-

CCHN

Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Nhân Mục

168
Phạm 

Quang Khải

0001403/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ- Giám đốc- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Thái Sơn

169
Lâm Minh 

Hảo

0001460/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Thái Sơn

170
Hà Nguyệt 

Lan

0001388/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT  xã 

Thái Sơn

171
Đinh Thị 

Huyền

0001404/TQ-

CCHN

Quy định tại quyết định số 41/2005QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT  xã 

Thái Sơn
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172 Lê Mai Sen
0001431/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ- Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Điểm trạm Bằng 

Cốc

173
Hoàng Văn 

Hưng

0001440/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa Điểm 

trạm Bằng Cốc

174
Đặng Thị 

Huế

0002022/TQ-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Bằng Cốc

175
Hà Đình 

Tuyến

0001395/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ- Giám đốc- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Hùng Đức

17 giờ 00- 19 giờ 00  từ ngày 

thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 00 - 

18 giờ 00 ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại Phòng khám Nội 

Nhi thôn Uổm Tưởn xã 

Hùng Đức, Tỉnh Tuyên 

Quang

176
Nguyễn 

Duy Thái

003067/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ-TYT xã Hùng 

Đức

17 giờ 05 - 21 giờ  từ ngày 

thứ 2 đến thứ 6 và 6 giờ 00 - 

21 giờ 00 ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại Phòng BS Nguyễn 

Duy Thái, thôn Tân Quang, 

xã Hàm Yên, Tỉnh Tuyên 

Quang
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177
Phạm Thị 

Oanh

0001393/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Hùng Đức

178
Trần Thị 

Loan

0001394/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Hùng Đức

179
Dương Thị 

thu Dung

0001392/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT xã 

Hùng Đức

180
Nguyễn 

Thị Hương

002948/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Hùng Đức

181

Hà Thị 

Phương 

Ngọc

000418/HAG-

GPHN
Hộ sinh

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Hộ sinh TYT xã Hùng 

Đức
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182
Nguyễn 

Ngọc Trung

002751/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ Phó Giám đốc 

trạm Y tế xã Thái Hòa- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Điểm trạm Đức Ninh

183
Nguyễn 

Đình Mạnh

002980/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ- Điểm trạm Đức 

Ninh

184

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền

0001391/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa Điểm 

trạm Đức Ninh

185
Nông Thị 

Nga

0001499/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa Điểm 

trạm Đức Ninh

186
Võ Thị 

Thúy Nga

0001387/TQ-

CCHN

Quy định tại quyết định số 41/2005QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Đức Ninh
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187
Nông Thị 

Vĩ

002792/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ Phó Giám đốc 

trạm Y tế xã Thái Sơn- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Điểm trạm Thành Long

188
Hoàng Thị 

Hồng

0001427/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa Điểm 

trạm Thành Long

189
Trần Thị 

Nữ

0001426/TQ-

CCHN

Quy định tại quyết định số 41/2005QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng Điểm trạm 

Thành Long

190
Nguyễn 

Thảo Hiền

002659/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ Điểm trạm Thành 

Long

191
Hoàng Văn 

Quỳnh

004172/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ,  Giám đốc- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Hàm Yên
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192
Phạm Thị 

Nga

0001495/TQ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa- TYT xã 

Hàm Yên

193

Đinh Thị 

Thanh 

Huyền

0001437/TQ-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Hộ sinh TYT xã Hàm 

Yên

194
Vương Thị 

Hải

0001438/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh , chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Hàm Yên

195
Nông Xuân 

Thắng

0001401/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ- TYT xã Hàm Yên

196
Chẩu Thị 

Nở

0001209/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa  

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ- TYT xã Hàm Yên
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197
Khổng Vũ 

Hùng

0002192/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ- Giám đốc- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Thái Hòa

198

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa

0001492/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT xã 

Thái Hòa

199
Nguyễn 

Hoa Mai

0001398/TQ-

CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế Điều dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT xã 

Thái Hòa

200 Lê Thị Liên
002707/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ TYT xã Thái Hoà

201
Bùi Thị 

Thu

003368/TQ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư lên tịch 

số 10/2015/TTLT - BYT - BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Thái Hòa
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202
Trần Thị 

Huế

000126/TQ-

GPHN
Đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Thái Hòa

203
Từ Quang 

Hùng

0001477/TQ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

 Bác sỹ- Giám đốc- 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Phù Lưu

17 giờ 30- 19 giờ 00  từ ngày 

thứ 2 đến thứ 6 và 8 giờ 00 - 

18 giờ 00 ngày thứ 7, Chủ 

nhật Tại Phòng khám Nội  

thôn Thọ xã Phù Lưu, Tỉnh 

Tuyên Quang

204
Hoàng Thị 

Lan Anh

004067/TQ-

CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh Đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Bác sỹ- TYT xã Phù 

Lưu

205
Hà Văn 

Ngọc

0001470/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ- TYT xã Phù Lưu

206
Trương Thị 

Phượng

0001469/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Phù Lưu
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207
Lê Thị 

Quyên

0001462/TQ-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Y sỹ đa khoa TYT xã 

Phù Lưu

208
Lã Thị 

Phương 

0001479/TQ-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

07h30-11h30, Chiều từ 

13h00-17h00

-Thời gian trực và làm ngoài 

giờ  theo lịch phân công của 

Giám đốc trạm Y tế

Điều dưỡng TYT xã 

Phù Lưu

         Tuyên Quang, ngày 22 tháng 9 năm 2026

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Yên
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